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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đồng

Đại diện: 

Nguyễn Văn Đồng


	Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0912.621.856

	Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH phát triển thương mại Thắng Lợi 

Đại diện:
Trần Văn Thắng
	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0983.568.902
	Chuyên cung cấp thịt bò 3B. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Huyền 

Đại diện: 

Phạm Thị Huyền
	Ngõ 421, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0338.912.960
	Chuyên cung cấp mắm tép chưng thịt... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp xã Tam Hưng 

Đại diện: 

Đỗ Văn Kiên
	Xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
ĐT: 02433.876.061  
	Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng, Gạo Bắc Thơm số 7. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
nuôi Yên Hòa PhúHợp 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Đào Bá Diện 

Đại diện: 

Đào Bá Diện 
	Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

 ĐT: 0968.608.668
	Chuyên cung cấp trứng gà đỏ, trứng gà ta. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Hợp tác xã nông nghiệp xã Đỗ Động
Đại diện: 

Nguyễn Khắc Long
	Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0365.354.258
	Chuyên cung cấp gạo đài thơm số 8, gạo Bắc thơm số 7. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX nấm Lý Tưởng

Đại diện: 

Vũ Hoài Thu 
	Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0904.233.415
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Lê Đình Tuấn 

Đại diện: 

Lê Đình Tuấn
	Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0982.715.517
	Chuyên cung cấp trà hoa mẫu đơn mộc sắc, tinh bột nghệ mộc sắc,.. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Nguyễn Thị Chuyên


	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.498.112
	Chuyên cung thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Lưu Thị Ngà Thanh 
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0979.536.484
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Kim Văn Thiện
	Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 02437.877.508
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh hoa quả
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thiêm


	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.317.990
	Chuyên cung cấp hoa, quả tươi các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở đồ gỗ Quốc Tuấn

Đại diện: 

Nguyễn Quốc Tuấn
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0968.334.989
	Cung cấp sản phẩm đồ gỗ với số lượng lớn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở đồ gỗ khảm ốc Trọng Nghĩa 

Đại diện: 

Nguyễn Trọng Nghĩa
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0902.446.669
	Chuyên cung cấp đồ gỗ khảm ốc các loại phục vụ địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.

	3
	Cơ sở sản xuất hàng mây tre đan

Đại diện: 

Nguyễn Thị Phả
	Xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0972.551.388


	Chuyên cung cấp hàng mây tre đan các loại phục vụ địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.    

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp 

Đại diện: 

Hoàng Luận
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0943.242.999
	Chuyên cung cấp đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp các loại phục vụ địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.    


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Phùng Đăng Tuấn
	Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.983.262
	Chuyên cung cấp bò thịt, gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Phan Chung Thủy


	Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0936.450.318
	Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	3
	HTX chăn nuôi dịch vụ thủy sản Tiên Linh

Đại diện: 

Trần Quang Tùng
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0968.662.222
	Chuyên cung cấp lợn hữu cơ với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ nuôi trồng thuỷ sản
Đại diện: 

Khuất Thị Huyền 
	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0345.577.423
 
	Chuyên cung cấp cá chép giòn với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chăn nuôi Yên Lợi
Đại diện: 

Nguyễn Việt Hùng
	Xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 
ĐT: 0983.825.964
	Chuyên cung cấp lợn thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành lân cận.

	2
	HTX tiểu thủ công nghiệp Linh Phát
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thành

	Xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
ĐT: 0985.026.466

	Chuyên cung cấp sản phẩm nấm linh chi, nấm sò, rượu linh chi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành lân cận.

	3
	Công ty cổ phần rau quả sạch Ngọc Anh 

Đại diện:

Lâm Văn Lưu
	Xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
ĐT: 0972.622.699

	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh Cao Văn Thế
Đại diện:

Cao Văn Thế
	Xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
ĐT: 0986.304.264

	Chuyên cung cấp mộc nhĩ, nấm các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành lân cận.


Dự báo











